
 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số: 821/QĐ-CTSV                      Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thành tích học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 

của sinh viên và tập thể lớp đại học hệ chính quy Trường ĐH Công nghệ 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban 

hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị 

trực thuộc ĐHQGHN; 

Căn cứ Quy định Công tác Sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết 

định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-CTHSSV ngày 25/02/2014 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội Quy định Quỹ thi đua, khen thưởng tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Xét thành tích học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 của sinh viên đại học hệ 

chính quy; 

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường 

Đại học Công nghệ họp ngày 29/08/2017; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận: 

+ 01 tập thể đạt Danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” năm học 2016-2017 (có danh sách 

kèm theo). 

+ 276 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên Giỏi” năm học 2016-2017 (có danh sách 

kèm theo). 

+ 27 sinh viên “Có nhiều đóng góp cho công tác tập thể” trong năm học 2016-

2017 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Công tác Sinh viên, Đào tạo, Kế 

hoạch - Tài chính; các tập thể lớp và các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn 

vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

   - Như Điều 2; 

   - Lưu: VT, CTSV, H.05. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Chử Đức Trình 



 

DANH SÁCH TẬP THỂ, SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU TRONG 

NĂM HỌC 2016-2017 

(kèm theo Quyết định số      /QĐ-CTSV ngày    /08/2017) 

1. Danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” (01 tập thể) 

STT Đơn vị Danh hiệu 

1 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC Tập thể Tiên tiến 

2. Danh hiệu “Sinh viên Giỏi” (276 sinh viên) 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

1.  QH-2013-I/CQ-N 13020210   Lê Việt Hưng  06/03/1995 3.45 Tốt 

2.  QH-2013-I/CQ-N 13020224   Mai Duy Khánh  11/12/1995 3.45 Tốt 

3.  QH-2013-I/CQ-N 13020088   Nguyễn Đình Dục  11/07/1994 3.32 Xuất sắc 

4.  QH-2013-I/CQ-N 13020109   Vũ Văn Đặng  28/05/1995 3.30 Tốt 

5.  QH-2013-I/CQ-N 13020208   Chu Thành Hưng  14/05/1995 3.30 Tốt 

6.  QH-2013-I/CQ-N 13020322   Phan Huy Phát  28/02/1995 3.30 Xuất sắc 

            

7.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020198   Nguyễn Hữu Hồng  09/10/1996 3.55 Xuất sắc 

8.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020800   Phạm Thái Sơn  14/05/1996 3.55 Xuất sắc 

9.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020782   Bùi Đức Thịnh  26/01/1996 3.54 Xuất sắc 

10.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020790   Cao Xuân Hưng  06/11/1996 3.52 Xuất sắc 

11.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020774   Đỗ Quốc Vương  14/01/1996 3.47 Xuất sắc 

12.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020792   Nguyễn Hoàng Hải  26/12/1996 3.42 Xuất sắc 

13.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020596   Phan Huy Kính  08/03/1996 3.41 Xuất sắc 

14.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020801   Trần Trọng Đạt  30/11/1996 3.37 Xuất sắc 

15.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020062   Lều Văn Duẩn  05/01/1995 3.33 Xuất sắc 

16.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020780   Nguyễn Duy Hưng  26/12/1996 3.33 Xuất sắc 

17.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020791   Nguyễn Trọng Đông  13/08/1996 3.28 Xuất sắc 

18.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020795   Nguyễn Hữu Nhật Minh  19/11/1996 3.23 Tốt 

            

19.  QH-2014-I/CQ-C-B 14020155   Hoàng Thanh Hằng  27/05/1996 3.30 Tốt 

20.  QH-2014-I/CQ-C-B 14020025   Nguyễn Thanh Bình  11/08/1996 3.23 Tốt 

21.  QH-2014-I/CQ-C-B 14020610   Phan Công Thắng  10/08/1996 3.22 Tốt 

            

22.  QH-2014-I/CQ-C-C 14020451   Vũ Thị Thu  24/05/1996 3.26 Tốt 

23.  QH-2014-I/CQ-C-C 14020103   Trịnh Quốc Đạt  25/11/1996 3.22 Tốt 

24.  QH-2014-I/CQ-C-C 14020347   Nguyễn Minh Phú  28/12/1995 3.20 Tốt 

            

25.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020436   Trần Việt Thắng  17/02/1996 3.68 Tốt 

26.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020685   Vũ Nam Tước  10/07/1996 3.57 Xuất sắc 

27.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020249   Nguyễn Thị Lan  15/12/1996 3.55 Xuất sắc 

28.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020611   Bạch Văn Thuần  22/03/1996 3.54 Xuất sắc 

29.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020613   Phan Thị Hà Trang  19/06/1996 3.53 Xuất sắc 

30.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020268   Đinh Tiến Lộc  20/12/1996 3.52 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

31.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020630   Dương Tiến Mạnh  08/12/1995 3.51 Tốt 

32.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020056   Nguyễn Mạnh Cường  05/01/1996 3.50 Xuất sắc 

33.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020424   Vũ Tiến Thành  14/10/1996 3.50 Xuất sắc 

34.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020521   Vũ Minh Tuấn  13/09/1996 3.50 Xuất sắc 

35.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020426   Phan Thế Thảo  19/01/1996 3.49 Tốt 

36.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020601   Trương Thị Nhung  06/02/1996 3.48 Xuất sắc 

37.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020042   Nguyễn Thành Công  25/02/1996 3.46 Xuất sắc 

38.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020525   Trần Thị Ánh Tuyết  14/03/1996 3.46 Xuất sắc 

39.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020549   Lại Thị Thảo Vân  13/08/1996 3.41 Xuất sắc 

40.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020225   Phạm Quang Hưng  08/01/1996 3.39 Xuất sắc 

41.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020102   Trần Xuân Đạt  05/10/1996 3.35 Tốt 

42.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020629   Vũ Thùy Linh  17/03/1996 3.35 Xuất sắc 

43.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020513   Lý Văn Tuấn  06/10/1996 3.35 Xuất sắc 

44.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020139   Hoàng Văn Hải  15/12/1996 3.34 Tốt 

45.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020340   Nguyễn Đình Phi  18/01/1996 3.31 Tốt 

46.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020450   Đỗ Ngọc Hoài Thu  10/09/1996 3.31 Xuất sắc 

47.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020066   Hà Hồng Duyên  07/11/1996 3.26 Tốt 

48.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020131   Đàm Thị Hà  30/03/1996 3.23 Tốt 

49.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020485   Nguyễn Văn Tranh  09/09/1996 3.23 Xuất sắc 

50.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020614   Nguyễn Ngọc Trung  01/09/1996 3.23 Xuất sắc 

51.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020562   Lê Tuấn Vũ  18/01/1996 3.23 Xuất sắc 

52.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020180   Tô Mạnh Hiệp  08/01/1996 3.21 Tốt 

            

53.  QH-2014-I/CQ-C-D 14020261   Nguyễn Thanh Long  23/10/1996 3.30 Tốt 

54.  QH-2014-I/CQ-C-D 14020534   Dương Văn Tú  20/09/1996 3.30 Tốt 

55.  QH-2014-I/CQ-C-D 14020458   Bùi Thị Trung Thuỷ  01/01/1996 3.24 Tốt 

56.  QH-2014-I/CQ-C-D 14020481   Lê Thị Thu Trang  24/10/1996 3.23 Xuất sắc 

            

57.  QH-2014-I/CQ-N 14020484   Nguyễn Thị Huyền Trang  11/12/1996 3.61 Tốt 

58.  QH-2014-I/CQ-N 14020270   Vũ Xuân Lộc  24/09/1996 3.42 Xuất sắc 

59.  QH-2014-I/CQ-N 14020580   Trần Thị Dung  21/10/1996 3.35 Tốt 

            

60.  QH-2014-I/CQ-T 14020668   Đỗ Thành Long  15/11/1996 3.51 Xuất sắc 

61.  QH-2014-I/CQ-T 14020500   Ngô Xuân Trường  24/12/1996 3.51 Xuất sắc 

62.  QH-2014-I/CQ-T 14020105   Nguyễn Đình Đắc  05/05/1995 3.48 Tốt 

63.  QH-2014-I/CQ-T 14020645   Trần Thị Minh Tươi  13/08/1996 3.42 Xuất sắc 

64.  QH-2014-I/CQ-T 14020358   Nguyễn Thị Phương  31/05/1996 3.37 Xuất sắc 

65.  QH-2014-I/CQ-T 14020085   Trần Hải Dương  28/08/1996 3.26 Tốt 

66.  QH-2014-I/CQ-T 14020193   Trịnh Hữu Hoàng  08/06/1996 3.25 Xuất sắc 

            

67.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021066   Nguyễn Tài Long  16/11/1997 3.56 Xuất sắc 

68.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021803   Vũ Tiến Sinh  03/04/1997 3.48 Xuất sắc 

69.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021766   Nguyễn Minh Châu  20/05/1997 3.47 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

70.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021622   Bùi Công Minh  27/10/1997 3.43 Xuất sắc 

71.  QH-2015-I/CQ-C-A 15020912   Nguyễn Đăng Thế  22/04/1997 3.40 Xuất sắc 

72.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021768   Đặng Ngọc Cường  01/04/1997 3.35 Tốt 

73.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021780   Lê Minh Hiếu  07/09/1997 3.34 Xuất sắc 

74.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021804   Đặng Tiến Sơn  02/03/1997 3.33 Xuất sắc 

75.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021775   Nguyễn Xuân Đức  24/11/1997 3.32 Tốt 

76.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021796   Nguyễn Trung Nghĩa  18/12/1997 3.30 Xuất sắc 

77.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021764   Đoàn Việt Bách  18/03/1997 3.26 Tốt 

78.  QH-2015-I/CQ-C-A 15022861   Nguyễn Tiến Nam  08/07/1997 3.24 Xuất sắc 

            

79.  QH-2015-I/CQ-C-A-C 15022862   Đinh Khắc Quý  18/12/1997 3.27 Tốt 

            

80.  QH-2015-I/CQ-C-B 15022830   Phạm Thị Hồng Hạnh  02/07/1997 3.41 Xuất sắc 

81.  QH-2015-I/CQ-C-B 15022852   Hồ Văn Cường  25/10/1997 3.33 Xuất sắc 

82.  QH-2015-I/CQ-C-B 15021841   Vũ Văn Phong  27/02/1997 3.25 Tốt 

83.  QH-2015-I/CQ-C-B 15021291   Bùi Thị Dung  01/08/1997 3.21 Tốt 

            

84.  QH-2015-I/CQ-C-C 15020924   Phạm Minh Ngọc  19/08/1997 3.51 Xuất sắc 

            

85.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022846   Lê Đàm Bạch Cúc  05/10/1997 3.57 Xuất sắc 

86.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022073   Nguyễn Quang Minh  15/04/1997 3.42 Xuất sắc 

87.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021358   Nguyễn Việt Minh Nghĩa  02/05/1997 3.41 Tốt 

88.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021750   Nguyễn Việt Hòa  01/12/1997 3.39 Xuất sắc 

89.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021976   Nguyễn Đức Anh  14/12/1997 3.32 Tốt 

90.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022834   Nguyễn Phúc Hiệu  05/04/1997 3.30 Tốt 

91.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021149   Phùng Văn Phương  08/04/1997 3.28 Tốt 

92.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021394   Bùi Châu Anh  26/09/1997 3.26 Tốt 

93.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021468   Nguyễn Đình Tuân  08/09/1997 3.24 Tốt 

94.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021169   Phạm Ngọc Quý  18/10/1997 3.22 Tốt 

95.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021139   Đỗ Văn Nam  23/12/1997 3.22 Xuất sắc 

96.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022886   Nguyễn Thành Sơn  14/07/1997 3.21 Xuất sắc 

97.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021377   Đỗ Thành Công  20/08/1997 3.20 Tốt 

            

98.  QH-2015-I/CQ-C-D 15022858   Vũ Thị Thúy Thúy  26/03/1997 3.58 Xuất sắc 

99.  QH-2015-I/CQ-C-D 15021440   Ngô Hải Yến  12/09/1997 3.47 Xuất sắc 

100.  QH-2015-I/CQ-C-D 15021446   Chu Thị Thơm  06/10/1997 3.40 Xuất sắc 

            

101.  QH-2015-I/CQ-N 15021930   Phạm Thanh Tú  16/05/1997 3.43 Tốt 

102.  QH-2015-I/CQ-N 15020963   Vũ Minh Quang  19/10/1997 3.40 Xuất sắc 

            

103.  QH-2015-I/CQ-T 15022030   Nguyễn Tài Đại  08/03/1996 3.49 Xuất sắc 

104.  QH-2015-I/CQ-T 15022052   Thái Tiến Dũng  24/03/1997 3.41 Xuất sắc 

            



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

105.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021362   Trần Quang Bách  05/06/1998 3.53 Xuất sắc 

106.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021430   Nguyễn Anh Tuấn  22/08/1998 3.34 Tốt 

            

107.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020047   Vũ Duy Mạnh  13/06/1998 3.59 Xuất sắc 

108.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020225   Đỗ Đình Hiếu  24/03/1998 3.57 Tốt 

109.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020043   Trần Minh Đức  10/04/1998 3.55 Xuất sắc 

110.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020226   Dương Minh Hiếu  16/11/1998 3.44 Xuất sắc 

111.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020216   Đỗ Ngọc Duy  26/11/1998 3.30 Tốt 

112.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020229   Lê Hoàng  12/02/1998 3.26 Tốt 

            

113.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16022411   Phí Văn Minh  01/03/1998 3.58 Tốt 

114.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16022405   Vũ Minh Hiếu  27/04/1998 3.56 Tốt 

115.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16022420   Nguyễn Trường Thi  06/12/1998 3.56 Xuất sắc 

116.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16020279   Võ Lê Minh Tâm  22/12/1998 3.48 Tốt 

117.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16020273   Nguyễn Tuấn Quang  22/02/1998 3.43 Xuất sắc 

118.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16020292   Trần Anh Tú  28/11/1998 3.41 Tốt 

119.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16020282   Mẫn Minh Thảo  06/09/1998 3.30 Tốt 

            

120.  QH-2016-I/CQ-C-B 16021235   Nguyễn Tiến Việt  12/07/1998 3.58 Xuất sắc 

121.  QH-2016-I/CQ-C-B 16020973   Nguyễn Đức Hoàng  13/06/1998 3.47 Tốt 

122.  QH-2016-I/CQ-C-B 16021139   Nguyễn Hoàng Thạch  09/04/1998 3.43 Tốt 

123.  QH-2016-I/CQ-C-B 16020913   Nguyễn Bình Dương  20/09/1998 3.39 Tốt 

124.  QH-2016-I/CQ-C-B 16021182   Nguyễn Đức Tiến  07/03/1998 3.37 Tốt 

125.  QH-2016-I/CQ-C-B 16021004   Phạm Minh Huyền  10/08/1998 3.36 Tốt 

126.  QH-2016-I/CQ-C-B 16020944   Nguyễn Khắc Vũ Hiệp  05/08/1998 3.35 Tốt 

127.  QH-2016-I/CQ-C-B 16020966   Lê Thị Thanh Hoa  01/06/1997 3.34 Xuất sắc 

128.  QH-2016-I/CQ-C-B 16020869   Nguyễn Thành Đại  10/05/1998 3.29 Tốt 

129.  QH-2016-I/CQ-C-B 16020936   Lê Viết Hải  09/09/1998 3.23 Tốt 

            

130.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021225   Nguyễn Văn Tùng  12/03/1998 3.60 Tốt 

131.  QH-2016-I/CQ-C-C 16020839   Phạm Công Anh  14/01/1998 3.59 Xuất sắc 

132.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021091   Nguyễn Văn Phúc  28/02/1998 3.58 Tốt 

133.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021215   Phương Anh Tuấn  08/08/1998 3.54 Tốt 

134.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021180   Phạm Thị Thùy Tiên  28/01/1998 3.43 Xuất sắc 

135.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021029   Nguyễn Phương Linh  06/11/1998 3.37 Tốt 

136.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021155   Đàm Tiến Thành  25/05/1998 3.34 Xuất sắc 

137.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021186   Phạm Văn Tiến  28/06/1998 3.34 Xuất sắc 

138.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021021   Chu Thị Thùy Linh  16/05/1998 3.30 Tốt 

139.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021147   Nguyễn Hữu Thắng  23/12/1998 3.26 Tốt 

            

140.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021011   Lê Trung Kiên  15/11/1998 3.59 Xuất sắc 

141.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021120   Nguyễn Thị Quỳnh  15/10/1998 3.53 Xuất sắc 

142.  QH-2016-I/CQ-C-D 16020991   Vũ Đình Hướng  11/09/1998 3.50 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

143.  QH-2016-I/CQ-C-D 16020992   Trần Văn Hưởng  02/03/1998 3.45 Xuất sắc 

144.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021031   Trần Quang Linh  01/05/1998 3.35 Xuất sắc 

145.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021116   Vũ Văn Qúy  15/04/1998 3.23 Tốt 

146.  QH-2016-I/CQ-C-D 16020904   Nguyễn Mạnh Dũng  10/08/1998 3.22 Tốt 

            

147.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020036   Lưu Quang Tùng  18/12/1998 3.73 Tốt 

148.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021172   Lê Công Thương  15/07/1997 3.72 Tốt 

149.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021192   Nguyễn Thị Thu Trang  29/07/1997 3.69 Tốt 

150.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020850   Nguyễn Thanh Bình  27/09/1998 3.68 Tốt 

151.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021089   Vũ Quốc Phong  04/08/1998 3.60 Tốt 

152.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020996   Lê Văn Huy  28/03/1998 3.58 Tốt 

153.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021072   Nguyễn Hữu Nghĩa  29/05/1998 3.55 Tốt 

154.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020921   Vũ Tùng Dương  29/07/1998 3.53 Tốt 

155.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021161   Nguyễn Phương Thảo  15/03/1998 3.51 Xuất sắc 

156.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021051   Nguyễn Văn Minh  03/05/1998 3.47 Tốt 

157.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020829   Phạm Khắc Ân  19/03/1998 3.44 Xuất sắc 

158.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021113   Thái Huy Nhật Quang  02/07/1998 3.43 Xuất sắc 

159.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021211   Ngô Kiên Tuấn  10/01/1998 3.42 Tốt 

160.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021150   Vũ Tiến Thắng  06/03/1998 3.41 Xuất sắc 

161.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021236   Phạm Hoàng Quốc Việt  10/10/1998 3.40 Tốt 

162.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021107   Bùi Minh Quang  09/02/1998 3.39 Tốt 

163.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021218   Trần Quang Tuấn  30/07/1998 3.39 Xuất sắc 

164.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021198   Phạm Văn Trọng  29/01/1998 3.37 Tốt 

165.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021661   Trần Hữu Tuân  16/02/1998 3.36 Tốt 

166.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020956   Nguyễn Hữu Thị Hiếu  25/12/1998 3.35 Xuất sắc 

167.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020997   Nguyễn Nhật Huy  12/02/1998 3.31 Tốt 

            

168.  QH-2016-I/CQ-N 16021610   Phạm Tiến Mạnh  20/01/1998 3.38 Xuất sắc 

169.  QH-2016-I/CQ-N 16022433   Nguyễn Thị Hoài  27/09/1997 3.29 Tốt 

170.  QH-2016-I/CQ-N 16021623   Kiều Thanh Phong  10/09/1998 3.21 Xuất sắc 

            

171.  QH-2016-I/CQ-T 16022389   Trần Văn Trung  05/03/1998 3.43 Tốt 

172.  QH-2016-I/CQ-T 16021272   Bùi Tiến Dũng  29/06/1998 3.30 Tốt 

173.  QH-2016-I/CQ-T 16021260   Nguyễn Đức Công  25/11/1998 3.30 Xuất sắc 

174.  QH-2016-I/CQ-T 16021326   Trần Văn Phương  14/03/1998 3.30 Xuất sắc 

       

175.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020054   Kim Mạnh Cường  20/02/1996 3.55 Xuất sắc 

176.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020124   Trần Anh Đức  14/11/1996 3.22 Xuất sắc 

177.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020410   Phạm Phương Thanh  16/02/1996 3.20 Xuất sắc 

            

178.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020319   Trần Công Nam  28/09/1996 3.55 Tốt 

179.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020590   Hồ Huy Hùng  12/09/1996 3.53 Xuất sắc 

180.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020203   Nguyễn Ngọc Huân  18/03/1996 3.50 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

181.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020428   Vũ Thị Thảo  04/08/1996 3.45 Tốt 

182.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020643   Nguyễn Thanh Tùng  08/06/1996 3.45 Xuất sắc 

183.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020412   Vũ Thị Thanh Thanh  14/10/1996 3.42 Xuất sắc 

184.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020621   Nguyễn Mỹ Duyên  22/01/1996 3.38 Tốt 

185.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020373   Lữ Đoàn Quân  06/09/1996 3.38 Tốt 

186.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020584   Cao Đình Đức  09/09/1996 3.33 Xuất sắc 

187.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020637   Đồng Thị Thảo  17/02/1996 3.33 Xuất sắc 

188.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020283   Nguyễn Duy Lực  20/09/1996 3.27 Tốt 

189.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020587   Nguyễn Công Hoàn  09/08/1995 3.26 Xuất sắc 

            

190.  QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021507   Nguyễn Lương Bằng  02/05/1996 3.57 Xuất sắc 

191.  QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021593   Doãn Mạnh Duy  07/05/1997 3.51 Xuất sắc 

192.  QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021548   Trịnh Vũ Tuấn Anh  03/02/1997 3.34 Tốt 

193.  QH-2015-I/CQ-Đ-A 15022818   Tạ Đình Lượng  21/02/1997 3.30 Xuất sắc 

            

194.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022272   Bùi Ngọc Thắng  14/01/1997 3.39 Xuất sắc 

195.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022813   Trần Hoài An  05/04/1997 3.37 Xuất sắc 

196.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021570   Hoàng Tuấn Hùng  16/01/1997 3.33 Xuất sắc 

197.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021502   Nguyễn Thị Minh Thu  30/12/1997 3.29 Xuất sắc 

198.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022773   Đỗ Thị Thanh Dịu  01/01/1997 3.28 Xuất sắc 

            

199.  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020188   Nguyễn Minh Vương  17/11/1998 3.48 Xuất sắc 

200.  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020126   Trần Thanh Hằng  25/09/1998 3.46 Xuất sắc 

201.  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16022312   Nguyễn Sơn Tùng  23/06/1998 3.43 Xuất sắc 

202.  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020131   Hoàng Huy Hoàng  16/04/1998 3.33 Tốt 

            

203.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020774   Đinh Bảo Minh  13/08/1998 3.56 Xuất sắc 

204.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022292   Hoàng Văn Nhất  24/12/1997 3.51 Xuất sắc 

205.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020763   Nguyễn Thị Thùy Linh  07/08/1998 3.34 Xuất sắc 

206.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020760   Trần Quang Lân  15/10/1998 3.28 Xuất sắc 

207.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022474   Trần Thị Hồng Nhung  13/07/1998 3.27 Tốt 

208.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020776   Vũ Quang Minh  26/11/1998 3.20 Tốt 

       

209.  QH-2013-I/CQ-H 13020404   Nguyễn Việt Thắng  26/01/1995 3.59 Xuất sắc 

210.  QH-2013-I/CQ-H 13020479   Phùng Văn Tuấn  16/02/1994 3.54 Xuất sắc 

211.  QH-2013-I/CQ-H 13020506   Mai Thế Việt  22/05/1995 3.51 Xuất sắc 

212.  QH-2013-I/CQ-H 13020482   Vũ Quang Tuyên  13/06/1995 3.48 Tốt 

213.  QH-2013-I/CQ-H 13020525   Dương Cao Cương  05/07/1995 3.45 Xuất sắc 

214.  QH-2013-I/CQ-H 13020119   Vương Trí Đông  06/03/1995 3.44 Xuất sắc 

215.  QH-2013-I/CQ-H 13020313   Phạm Đức Nhật  10/11/1995 3.44 Tốt 

216.  QH-2013-I/CQ-H 13020039   Trương Vũ Chung  31/07/1995 3.35 Tốt 

217.  QH-2013-I/CQ-H 13020161   Vũ Quang Hiếu  02/09/1995 3.34 Tốt 

218.  QH-2013-I/CQ-H 13020122   Nguyễn Trọng Đức  15/11/1995 3.29 Tốt 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

219.  QH-2013-I/CQ-H 13020106   Nguyễn Tiến Đạt  02/08/1995 3.28 Xuất sắc 

220.  QH-2013-I/CQ-H 13020023   Nguyễn Bá Bắc  25/11/1995 3.27 Tốt 

221.  QH-2013-I/CQ-H 13020591   Trần Thị Thu Hương  13/09/1995 3.27 Tốt 

222.  QH-2013-I/CQ-H 13020508   Trần Khắc Việt  22/04/1995 3.25 Tốt 

223.  QH-2013-I/CQ-H 13020188   Hoàng Thế Huy  21/12/1994 3.24 Tốt 

224.  QH-2013-I/CQ-H 13020456   Nguyễn Bình Trọng  23/01/1995 3.21 Tốt 

            

225.  QH-2014-I/CQ-H 14020716   Nguyễn Hải Nhật  27/10/1996 3.52 Xuất sắc 

226.  QH-2014-I/CQ-H 14020024   Nguyễn Văn Biên  24/02/1996 3.48 Xuất sắc 

227.  QH-2014-I/CQ-H 14020055   Nguyễn Huy Cường  26/05/1996 3.43 Xuất sắc 

228.  QH-2014-I/CQ-H 14020063   Trương Thị Dung  07/10/1996 3.43 Xuất sắc 

229.  QH-2014-I/CQ-H 14020622   Nguyễn Duy Dũng  26/03/1996 3.40 Tốt 

230.  QH-2014-I/CQ-H 14020078   Trương Tiến Dũng  09/08/1996 3.40 Xuất sắc 

231.  QH-2014-I/CQ-H 14020247   Đinh Văn Kiệt  12/04/1996 3.40 Tốt 

232.  QH-2014-I/CQ-H 14020293   Nguyễn Đức Mạnh  27/08/1996 3.39 Tốt 

233.  QH-2014-I/CQ-H 14020111   Vũ Ngọc Đoàn  25/04/1996 3.35 Tốt 

234.  QH-2014-I/CQ-H 14020704   Mai Văn Cường  10/03/1996 3.34 Xuất sắc 

235.  QH-2014-I/CQ-H 14020632   Nguyễn Hữu Nam  09/04/1996 3.34 Tốt 

236.  QH-2014-I/CQ-H 14020710   Nguyễn Văn Hòa  05/09/1995 3.33 Tốt 

237.  QH-2014-I/CQ-H 14020432   Nguyễn Đạt Thắng  11/10/1996 3.22 Tốt 

       

238.  QH-2014-I/CQ-M 14020536   Nghiêm Văn Tú  15/08/1996 3.66 Tốt 

239.  QH-2014-I/CQ-M 14020476   Phan Như Toàn  23/10/1995 3.45 Xuất sắc 

240.  QH-2014-I/CQ-M 14020588   Ngô Công Hợi  20/06/1995 3.44 Xuất sắc 

241.  QH-2014-I/CQ-M 14020636   Phạm Tiến Thành  26/03/1996 3.30 Xuất sắc 

242.  QH-2014-I/CQ-M 14020511   Hoàng Anh Tuấn  12/10/1996 3.30 Tốt 

243.  QH-2014-I/CQ-M 14020491   Nguyễn Văn Trung  17/04/1996 3.27 Tốt 

244.  QH-2014-I/CQ-M 14020641   Phạm Văn Tuấn  14/01/1996 3.24 Tốt 

            

245.  QH-2015-I/CQ-H 15022152   Vũ Thị Hường  08/06/1997 3.41 Xuất sắc 

246.  QH-2015-I/CQ-H 15022775   Phạm Thành Long  25/02/1997 3.41 Xuất sắc 

247.  QH-2015-I/CQ-H 15022417   Lê Quang Huy  23/06/1997 3.33 Xuất sắc 

248.  QH-2015-I/CQ-H 15022209   Nguyễn Tuấn Anh  28/02/1997 3.32 Xuất sắc 

249.  QH-2015-I/CQ-H 15021183   Nguyễn Trường Giang  13/05/1997 3.31 Xuất sắc 

250.  QH-2015-I/CQ-H 15020983   Nguyễn Anh Tuấn  26/08/1997 3.22 Tốt 

251.  QH-2015-I/CQ-H 15022190   Phạm Minh Quang  20/06/1997 3.21 Tốt 

       

252.  QH-2015-I/CQ-M 15021467   Ngô Anh Tuấn  05/02/1997 3.43 Xuất sắc 

253.  QH-2015-I/CQ-M 15021259   Nguyễn Thị Hồng  29/08/1997 3.41 Xuất sắc 

254.  QH-2015-I/CQ-M 15021253   Đào Đức Dũng  27/10/1997 3.35 Xuất sắc 

255.  QH-2015-I/CQ-M 15021216   Phạm Quang Chung  30/04/1996 3.29 Tốt 

256.  QH-2015-I/CQ-M 15022796   Vũ Việt Cương  28/06/1996 3.24 Tốt 

            



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

257.  QH-2016-I/CQ-H 16021813   Nguyễn Thị Thuỳ Trang  01/01/1998 3.37 Xuất sắc 

258.  QH-2016-I/CQ-H 16020482   Lê Thị Trang  14/02/1998 3.24 Xuất sắc 

259.  QH-2016-I/CQ-H 16020419   Mai Thế Minh  01/10/1998 3.20 Xuất sắc 

260.  QH-2016-I/CQ-H 16020449   Nguyễn Thế Tài  08/09/1998 3.20 Tốt 

            

261.  QH-2016-I/CQ-M 16022266   Đặng Hải Ninh  04/09/1998 3.51 Tốt 

262.  QH-2016-I/CQ-M 16020548   Trần Tuấn Hạ  06/04/1998 3.45 Xuất sắc 

263.  QH-2016-I/CQ-M 16020630   Phạm Thanh Phong  19/10/1998 3.44 Xuất sắc 

264.  QH-2016-I/CQ-M 16020687   Phùng Văn Ước  01/07/1998 3.34 Tốt 

265.  QH-2016-I/CQ-M 16020535   Trần Văn Dũng  17/04/1998 3.23 Tốt 

266.  QH-2016-I/CQ-M 16020519   Nguyễn Hải Đăng  24/11/1998 3.23 Tốt 

       

267.  QH-2014-I/CQ-V 14020309   Nguyễn Thị Mơ  16/05/1996 3.39 Xuất sắc 

268.  QH-2014-I/CQ-V 14020475   Nguyễn Đức Toàn  08/08/1996 3.36 Tốt 

269.  QH-2014-I/CQ-V 14020212   Nguyễn Ngọc Huyền  07/09/1996 3.32 Xuất sắc 

270.  QH-2014-I/CQ-V 14020271   Vũ Văn Lợi  23/12/1996 3.28 Xuất sắc 

271.  QH-2014-I/CQ-V 14020265   Tạ Thành Long  17/07/1996 3.23 Tốt 

272.  QH-2014-I/CQ-V 14020386   Nguyễn Văn Sáng  16/09/1995 3.23 Tốt 

            

273.  QH-2015-I/CQ-V 15022568   Phan Thị Thanh Loan  08/12/1997 3.68 Tốt 

274.  QH-2015-I/CQ-V 15020999   Khương Việt Hoàng  31/10/1997 3.38 Tốt 

            

275.  QH-2016-I/CQ-V 16022460   Trần Thị Thu Hà  16/06/1998 3.32 Tốt 

            

276.  QH-2016-I/CQ-E 16021942   Ngô Thị Huyền Trang  29/11/1998 3.26 Tốt 

Ấn định danh sách gồm 276 sinh viên. 



 

3. Sinh viên “Có nhiều đóng góp cho công tác tập thể” (27 sinh viên) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Điểm HT Điểm RL Ghi chú 

1.  QH-2014-I/CQ-T 14020506   Đinh Huy Tuân  15/10/1996  2.88 Xuất sắc Lớp phó 

               

2.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021766   Nguyễn Minh Châu  20/05/1997  3.47 Xuất sắc Lớp trưởng 

3.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021066   Nguyễn Tài Long  16/11/1997  3.56 Xuất sắc Bí thư chi đoàn 

        

4.  QH-2015-I/CQ-C-B 15021363   Hoàng Đăng Kiên  15/08/1997  3.62 Xuất sắc Lớp trưởng 

        

5.  QH-2015-I/CQ-C-A-C 15022867   Đoàn Phương Thảo  03/07/1997  2.56 Xuất sắc Lớp phó 

6.  QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021809   Nguyễn Minh Tuấn  03/12/1997  3.61 Xuất sắc Lớp trưởng 

        

7.  QH-2015-I/CQ-C-D 15021446   Chu Thị Thơm  06/10/1997  3.40 Xuất sắc Lớp trưởng 

        

8.  QH-2015-I/CQ-CLC 14020450 Đỗ Ngọc Hoài Thu 09/10/1996  3.31 Xuất sắc Phó bí thư LCĐ 

9.  QH-2015-I/CQ-CLC 14020611  Bạch Văn Thuần 22/03/1996  3.54 Xuất sắc Lớp trưởng 

10.  QH-2015-I/CQ-CLC 14020268  Đinh Tiến Lộc 20/12/1996  3.52 Xuất sắc Lớp phó 

11.  QH-2015-I/CQ-CLC 14020613  Phan Thị Hà Trang 19/06/1996  3.53 Xuất sắc Bí thư chi đoàn 

        

12.  QH-2015-I/CQ-T 15021314   Lê Tuấn Đạt  06/04/1997  2.83 Xuất sắc Lớp trưởng 

               

13.  QH-2016-I/CQ-T 16021326   Trần Văn Phương  14/03/1998  3.30 Xuất sắc Bí thư chi đoàn 

14.  QH-2016-I/CQ-T 16021292   Nguyễn Thị Hợp  01/04/1998  2.96 Xuất sắc Lớp phó 

15.  QH-2016-I/CQ-T 16021289   Tiêu Công Hòa  19/03/1998  2.57 Xuất sắc Lớp phó 



 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Điểm HT Điểm RL Ghi chú 

        

16.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021420   Phạm Thuận Thành  10/06/1998  3.05 Xuất sắc Lớp trưởng 

               

17.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020124   Trần Anh Đức  14/11/1996  3.22 Xuất sắc Lớp trưởng 

18.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020410   Phạm Phương Thanh  16/02/1996  3.20 Xuất sắc Lớp phó 

        

19.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020154   Dương Thị Thúy Hằng  02/09/1996  3.65 Xuất sắc Lớp trưởng 

20.  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020126   Trần Thanh Hằng  25/09/1998  3.46 Xuất sắc Lớp phó 

21.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020805   Nguyễn Thị Vy Thảo  24/12/1998  2.96 Xuất sắc Lớp phó 

22.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020778   Đỗ Phương Nam  01/09/1998  2.93 Xuất sắc Lớp trưởng 

23.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020737   Cù Đức Hiệp  14/09/1998  2.87 Xuất sắc Lớp phó 

               

24.  QH-2013-I/CQ-H 13020552   Nguyễn Văn Nhật  08/07/1995  3.66 Xuất sắc Lớp trưởng 

25.  QH-2013-I/CQ-H 13020404   Nguyễn Việt Thắng  26/01/1995  3.59 Xuất sắc Bí thư chi đoàn 

               

26.  QH-2014-I/CQ-V 14020212   Nguyễn Ngọc Huyền  07/09/1996  3.32 Xuất sắc Phó bí thư LCĐ 

               

27.  QH-2016-I/CQ-V 16021721   Vũ Thị Ngọc Khánh  20/05/1998  3.64 Xuất sắc 
Uỷ viên BCH LCĐ 

Phó bí thư chi đoàn 

 Ấn định danh sách gồm 27 sinh viên. 


